TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 3
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Nguyễn Minh Thúy                   Phòng Zoom : ID: 7673818828/ MK: 123456
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10862552
	Đỗ Hoàng Bảo Anh
	Khối 2
	2A1
	
	

	2
	10791932
	Đặng Gia Hân
	Khối 2
	2A1
	
	

	3
	10601939
	Lưu Thảo Linh
	Khối 2
	2A1
	
	

	4
	10574900
	Vương Gia Hưng
	Khối 2
	2A1
	
	

	5
	10607187
	Nguyễn Thùy Lâm
	Khối 2
	2A1
	
	

	6
	11047550
	Nguyễn Ngọc Trà My
	Khối 2
	2A1
	
	

	7
	11065387
	Nguyễn Vũ Tuấn Kiệt
	Khối 2
	2A1
	
	

	8
	11066096
	Tô Quỳnh Chi
	Khối 2
	2A1
	
	

	9
	11065400
	Nguyễn Kim Chi
	Khối 2
	2A1
	
	

	10
	11066112
	Đỗ Lan Thư
	Khối 2
	2A1
	
	

	11
	11114814
	Lại Khánh Hà
	Khối 2
	2A1
	
	

	12
	10781826
	Nguyễn An Khánh Chi
	Khối 2
	2A2
	
	

	13
	10912756
	Lê Bích Ngọc
	Khối 2
	2A2
	
	

	14
	10796630
	Thái Thảo Anh
	Khối 2
	2A2
	
	

	15
	10906949
	Lê Phương Anh
	Khối 2
	2A2
	
	

	16
	11104440
	Nguyễn Ngọc Chi Mai
	Khối 2
	2A2
	
	

	17
	10565810
	Nguyễn Vũ Lâm
	Khối 2
	2A4
	
	

	18
	10565594
	Nguyễn Bình Nhi
	Khối 2
	2A4
	
	

	19
	10557754
	Trần Minh Châu
	Khối 2
	2A4
	
	

	20
	10642100
	Trần Gia Hiển
	Khối 2
	2A4
	
	

	21
	10937590
	Nguyễn Huyền Trân
	Khối 2
	2A4
	
	

	22
	10581968
	Trần Thái Lâm
	Khối 2
	2A4
	
	

	23
	10567242
	Nguyễn Minh Triết
	Khối 2
	2A4
	
	

	24
	11114601
	Trần Khánh An
	Khối 2
	2A4
	
	

	24
	10695150
	Trần Tuệ Anh
	Khối 2
	2A3
	
	




